
STT Lớp Thành Tích/Môn thi Lĩnh vực/Cấp

1 NGUYỄN NHỰT THANH 11A11

2 PHẠM BẢO HUY 11A11

3 NGUYỄN TRẦN QUỐC ANH 11A6

4 PHẠM HIỀN ĐIỆP 12A2 Giải Nhì cấp tỉnh môn Toán

5 NGUYỄN TÁ HƯNG 12A2 Giải KK cấp tỉnh môn Toán

6 TRẦN NGUYỄN PHÚC KHÁNH 12A2 Giải KK cấp tỉnh môn Toán

7 ĐOÀN HOÀNG NGUYÊN 12A2 Giải KK cấp tỉnh môn Toán

8 NGUYỄN TRUNG NGA 11A3 Giải Ba cấp tỉnh môn Vật lý

9 NGUYỄN THÀNH NHÂN 12A3 Giải KK cấp tỉnh môn Vật lý

10 LƯU NGUYỄN THU THẢO 12A2 Giải Ba cấp tỉnh môn Vật lý

11 PHAN NG THANH VÂN 12A2 Giải Nhì cấp tỉnh môn Vật lý

12 LÊ THỊ THÙY DUNG 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Hóa 

13 LÊ QUANG MINH 12A3 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh 

14 NGUYỄN HOÀNG K. NGÂN 12A1 Giải Nhì cấp tỉnh môn Sinh 

15 NGÔ THỊ MAI VY 12A3 Giải Nhì cấp tỉnh môn Sinh 

16 TRẦN NGÔ SĨ HÀO 12A2 Giải KK cấp tỉnh môn Văn

17 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 12A3  Giải Ba cấp tỉnh môn Văn

18 ĐINH NHƯ DIỄM QUỲNH 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Văn

19 NGUYỄN THÀNH TRUNG 11A1 Giải KK cấp tỉnh môn Văn

20 NGUYỄN THỊ LAN ANH 12A1 Giải Ba cấp tỉnh môn Sử

21 NGUYỄN TRẦN HẠNH DUNG 12A10 Giải KK cấp tỉnh môn Sử

22 PHẠM VŨ THIÊN NHI 12A10  Giải KK cấp tỉnh môn Sử 

23 TRẦN THỊ NHUNG 12A3 Giải Nhì cấp tỉnh môn Sử

24 PHÙNG   THỊ   PHƯƠNG THANH 12A4 Giải Nhì cấp tỉnh môn Sử

25 TRẦN THỊ THƯƠNG 12A10 Giải KK cấp tỉnh môn Sử

26 NGÔ NHẬT DUYÊN 12A11 Giải Nhì cấp tỉnh Địa lý

27 BÙI THỊ KIM TOÁN 11A7 Giải KK cấp tỉnh Địa lý

28 NGUYỄN NGỌC BẢO AN 12A1 Giải Ba cấp tỉnh Tiếng Anh

29 NGUYÊN THÁI HÒA 12A1 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

30 BÙI QUANG HƯNG 11A1 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

31 PHẠM TẤN LỰC 12A8 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

32 NGUYỄN BÁ THĂNG 12A1  Giải Ba cấp tỉnh

33 NGÔ MAI VY 12A3

34 ĐOÀN TUẤN NAM 10A1

35 NGUYỄN NHỰT THANH 11A11

36 PHẠM BẢO HUY 11A11

Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh 

lớp 12 2019-2020

Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh 

lớp 12 năm học 

2019-2020

Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh 

lớp 12 năm học 

2019-2020

Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh 

lớp 12 năm học 

2019-2020

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

 Giải Ba cấp tỉnh

BẢNG VÀNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2019 - 2020

Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh 

lớp 12 năm học 

2019-2020

Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh 

lớp 12 năm học 
Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh 

lớp 12 năm học 

2019-2020

 Giải Ba cấp tỉnh

Cuộc thi tin học 

trẻ cấp tỉnh lần 

thứ 16 năm 2020

Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Giải Khuyến khích Quốc gia

Cuộc thi tin học 

trẻ Quốc gia năm 

2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuộc thi Khoa 

học kỹ thuật cấp 

tỉnh 



37 NGUYỄN TRẦN QUỐC ANH 11A6

38 HC Vàng Taekwondo

39 HC Vàng Taekwondo

40 NGUYỄN THÀNH 12A3 HC Vàng Taekwondo

41 LÊ VĂN THẮNG 11A6 HC Vàng Taekwondo

42 TRẦN THANH SÂM 12A8 HC Vàng Taekwondo

43 PHẠM VŨ THIÊN NHI 12A10 HC Bạc Taekwondo

44 HOÀNG HÀ ANH 12A11 HC Bạc Taekwondo

45 NGUYỄN THÀNH 12A3 HC Đồng Taekwondo

46 LƯU CÔNG HIẾU 11A6 Giải  Ba Đẩy tạ tỉnh

47 PHAN NGUYỄN THANH VÂN 12A2

48 TRẦN NGÔ SỸ HÀO 12A2

49 PHẠM HIỀN ĐIỆP 12A2

50 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 12A2

51 TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG 12A2

52 NGUYỄN MINH ĐỨC 12A3

53 MAI CAO NGUYÊN 12A5

54 LA THỊ THÙY DƯƠNG 11A11

55 PHAN NG THANH VÂN 12A2

56 TRẦN NGÔ SỸ HÀO 12A2

57 PHẠM HIỀN ĐIỆP 12A2

58 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 12A2

59 TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG 12A2

60 NGUYỄN MINH ĐỨC 12A3

61 MAI CAO NGUYÊN 12A5

62 LA THỊ THÙY DƯƠNG 11A11

63 NGUYỄN THỤY ÁNH HỒNG 10A2  Giải Nhất

64 PHẠM QUỲNH ANH 10A1  Giải Nhì

65 ĐOÀN TUẤN NAM 10A1  Giải Nhì

66 TRẦN QUỐC TRUNG 10A4  Giải Ba

67 LÊ HOÀI THIÊN 10A2  Giải Ba

68 ĐOÀN TUẤN NAM 10A1 Điểm trung bình cả năm: 9.6
Thủ khoa khối 10 

và toàn trường

69 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 11A1 Điểm trung bình cả năm: 9.4 Thủ khoa khối 11

70 PHẠM NG NHẬT AN 12A1 Điểm trung bình cả năm: 9.1 Thủ khoa khối 12

Nguyễn Thị Thùy Phương

Giải  KK đồng đội Nội dung 

Điều lệnh đội ngũ cấp tỉnh

Hội thao GDQP- 

An Ninh học sinh 

cấp  THPT tinh 

Lâm Đồng năm 

2020 

Giải KK đồng đội Nội dung 

Kiến thức Quốc phòng An 

ninh cấp tỉnh

Hội thao GDQP- 

An Ninh học sinh 

cấp  THPT tinh 

Lâm Đồng năm 

2020 

 Giải Ba cấp tỉnh

Cuộc thi tin học 

trẻ cấp tỉnh lần 

thứ 16 năm 2020

Cuộc thi làm 

Video với chủ đề 

"Sách-nguồn tri 

thức vô tận"

Bảo Lộc, ngày 7 tháng 10 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

LẠI THỊ ÁNH DƯƠNG 10A7

Đại hội Thể dục 

Thể thao tỉnh 

Lâm Đồng năm 

2020


